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BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN
Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thi công công trình khu tái định cư số 1 (khu trồng màu) thuộc dự án: Hồ chứa nước Krông Pách Thượng tại xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk

(Thực hiện theo Bản án hành chính số 179/2025/HC-ST, ngày 15/9/2025 của Tòa án Nhân Dân tỉnh Đắk Lắk và Bản án hành chính số 56/2026/HC-PT, ngày 12/3/2026 của Tòa án Nhân Dân tối cao tại Đà Nẵng về việc kiện quyết
định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai đối với hộ ông Hoàng Văn Lằm)

Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày 14/8/2026 của UBND xã Ea Ô

Họ và tên/Các hạng mục bồi thường, hỗ trợ về đất; bồi
thường bằng đất

Số Thửa/Tờ
Bản Đồ

Thời điểm
sử dụng đất/
thời gian tạo
lập tài sản

Tỷ lệ %
còn lại Đơn vị tính

Tổng diện
tích thửa đất;
Khối lượng

kiểm kê

Khối lượng
bồi thường,
hỗ trợ; Diện
tích thu hồi

Đơn giá Tỷ lệ hỗ trợ Tổng thành tiền
(đồng) Ghi chú

I BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 461/QĐ-UBND ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1
Hộ ông: HOÀNG VĂN LẰM
Địa chỉ thường trú: Thôn 6D, xã Cư Elang, huyện Ea
Kar, tỉnh Đắk Lắk 

8.460.270

a Hỗ trợ về đất 8.460.270
1 Đất trồng lúa nước một vụ Thửa 37/09 2009 m2 929,70 929,70 18.200 50% 8.460.270
II THỰC HIỆN THEO BẢN ÁN VÀ ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 461/QĐ-UBND KẾT QUẢ NHƯ SAU:

1
Hộ ông: HOÀNG VĂN LẰM
Địa chỉ thường trú: Thôn 9 (thôn 6D cũ), xã Ea Ô, tỉnh
Đắk Lắk 

13.536.432

a Hỗ trợ về đất 13.536.432
1 Đất trồng lúa nước một vụ Thửa 37/09 2009 m2 929,70 929,70 18.200 80% 13.536.432

TT Loại đất Đơn vị Diện tích
1 Đất trồng lúa nước 1 vụ m2 929,7

Tổng diện tích thu hồi m2 929,7
TT Hạng mục Đơn vị Số tiền
1 Hỗ trợ về đất (thực hiện theo bản án) đồng 13.536.432

2 Tổng số tiền hộ Hoàng Văn Lằm sau khi lập lại theo bản
án đồng 13.536.432

3 Số tiền đã phê duyệt tại QĐ 461 đồng 8.460.270
4 Số tiền chênh lệch đồng 5.076.162
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